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	Mã số, Tên đề tài
	Chủ nhiệm đề tài, CB tham gia
	Đơn vị
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	Kinh phí (tr.đ)
	Nghiệm thu CS
	Nghiệm thu CT
	Ghi chú
	Sản phẩm

	1. 
	B2020-DHH-15. Nghiên cứu chế tạo, hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số  vật liệu mới dạng màng nanocollagen mang nhóm chức, chịu nước từ da cá da trơn phế thải
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	Hóa học
	2020-2021
Xin gia hạn đến 6/2022 do COVID
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	Chương trình 562
	2 bài Q2 của danh mục SCIE
2 bài trong nước được tính điểm HĐCD GSNN
2 ThS
1 NCS (hỗ trợ)
SP ứng dụng: 300 gam vật liệu collagen
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	B2020-DHH-02. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam
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Xin gia hạn đến 6/2022 do COVID
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	01 bài tạp chí quốc tế
02 bài tạp chí trong nước
01 sách tham khảo
01 thạc sĩ
+ Sản phẩm ứng dụng
Bản đề xuất chính sách cho VN dựa trên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay
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	B2020-DHH-16. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chất trong kiểm nghiệm dược phẩm đa thành phần bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis kết hợp chemometrics 
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Xin gia hạn đến 6/2022 do COVID
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	02 bài tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 của ISI
02 bài tạp chí trong nước
01 ThS, hỗ trợ 01 NCS
+ Sản phẩm ứng dụng:
03 quy trình phân tích xác định đồng thời các chất

	4. 
	B2020-DHH-06. Các tương tác quang trong chấm lượng tử bán dẫn dạng ellipsoid
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Xin gia hạn đến 6/2022 do COVID
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	Chương trình phát triển Vật lý
	02 bài tạp chí quốc tế, thuộc nhóm Q2 của SCIE
02 bài tạp chí trong nước
01 báo cáo tại HN, HT quốc gia
01 NCS, 01 ThS
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